	HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên
: BÙI GIA HUÂN

- Ngày sinh:
14 / 05 /1981  
Nơi sinh
:  Thái Bình
Giới tính: Nam

- Chức danh khoa học (cả học hàm, học vị): Thạc sĩ QTKD

- Chức vụ chuyên môn: Giảng viên

- Chức vụ Đảng: 

- Nhiệm vụ có chức danh
: Phụ trách Phòng QTCSVC

- Cơ quan công tác
 và địa chỉ: Học viện Phụ nữ Việt Nam

- Điện thoại cố định:
 024 37752172 

Di động: 0989138568

- Email: giahuan@vwa.edu
.vn


Fax
:
2. Quá trình đào tạo:

	Năm đào tạo
	Nơi đào tạo

	Hình thức đào tạo

	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đạo tạo
	Học vị 
được cấp

	2008
	Trong nước
	Chính quy
	Đại Học Lao động Xã hội
	Công tác Xã Hội
	Cử nhân

	2012
	Trong nước
	Chính quy
	Southern Luzon State University
	Quản trị kinh doanh
	Thạc sĩ

	2017
	Trong nước
	Chính quy
	Học viện Chính trị Khu vực I
	Lý luận chính trị
	Cao cấp

	
	
	
	
	
	Tiến sĩ/NCS


3. Quá trình bồi dưỡng
:

	Năm bồi dưỡng
	Nơi bồi dưỡng

	Thời gian bồi dưỡng

	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng

	Chứng chỉ/chứng nhận


	2002
	Trong nước
	25 ngày 
	Đại học Lao động xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc
	Công tác Tham vấn
	chứng chỉ

	2002
	Trong nước
	76 ngày
	Tổ chức Rel và Đại học Lao động Xã hội
	Kỹ năng Tư vấn
	chứng chỉ

	2010
	Trong nước
	30 ngày
	Trường Đại học Giáo dục
	Nghiệp vụ sư phạm Đại học
	Chứng chỉ

	2010
	Trong nước
	30 ngày
	Cao đẳng cơ điện
	Sư phạm dạy nghề
	Chứng chỉ

	2011
	Trong nước
	3 ngày
	MCaD
	Kỹ năng Nghiên cứu và viết chuyên đề
	Chứng chỉ

	2012
	Trong nước
	5 ngày
	Viện nghiên cứu phát triển xã hội
	Giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam
	Chứng chỉ

	2012
	Trong nước
	3 ngày
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Tham Mưu chiến lược
	Chứng chỉ

	2015
	Trong nước
	30 ngày
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	Nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ
	Chứng chỉ

	2016
	Trong nước
	3 ngày
	Công ty CPĐT & NCQL Kinh tế
	Đấu thầu cơ bản
	Chứng chỉ

	2017
	Trong nước
	10 ngày
	Công ty CPĐT & NCQL Kinh tế
	Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình
	Chứng chỉ

	2017
	Trong nước
	40 ngày
	Đại học Giáo dục 
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
	Chứng chỉ

	2017
	Trong nước
	
	Đại học Trưng Vương
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Chứng chỉ

	2018
	Trong nước
	2 ngày
	Công ty CPĐT & NCQL Kinh tế
	Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
	Chứng chỉ


4. Quá trình công tác
:

	Thời gian
(từ...đến...)
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và 
Điện thoại
	Chức vụ
	Nhiêm vụ chuyên môn chính

	Từ tháng 8 năm 2008 đến 9/2009
	Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam)
	68 Nguyễn Chí Thanh
	Giảng viên
	Giảng viên

	Từ 10/2009 – 10/2011
	Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam)
	68 Nguyễn Chí Thanh
	Giảng viên, Quản lý PR Trung tâm Cetcaw
	Giảng viên

	Từ 10/2011 – 9/2015
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	68 Nguyễn Chí Thanh
	Giảng viên
	Giảng viên

	Từ 10/2015 - 2018
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	68 Nguyễn Chí Thanh
	Phụ trách Phòng QTCSVC
	Giảng viên kiêm nhiệm

	Từ 1/2019 - nay
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	68 Nguyễn Chí Thanh
	Phó phòng TCHC
	Giảng viên kiêm nhiệm

	Từ 4/2021
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	
	Phó phòng Công tác SV
	Giảng viên kiêm nhiệm


4. Ngoại ngữ   

	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất được cấp

	Tiếng Anh
	Chứng chỉ

	Ngoại ngữ khác
	


5. Kinh nghiệm và thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học
5.1. Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

	Môn học/chuyên đề

	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	An sinh xã hội
	Cán bộ hội, nguồn, sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
Cao Bằng, Bắc Kạn…

	Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế
	Cán bộ hội, nguồn, sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

Cao Bằng, Bắc Kạn..

	Marketing Căn bản, Quản trị Marketing
	Sinh viên
	Học viện Phụ nữ Việt Nam

	Kỹ năng bán hàng
	Doanh nhân
	CLB doanh nhân nữ Hà nội

	Kỹ năng sống, làm việc nhóm…
	Cán bộ, đối tượng Trung tâm Bảo trợ
	Trung tâm bảo trợ xã hội 4..

	Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản..
	Các bí thư đoàn THPT
	Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Thái Bình


5.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện trong 5 năm gần đây:
Quản trị kinh doanh và Công tác xã hội

5.3. Danh sách đề tài/dự án/công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần đây:

	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia
 

	1
	Đánh giá tác động của Dự án Hà Lan nâng cao năng lực Phụ nữ về Quản trị kinh doanh.
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2008 - 2009
	Phỏng vấn, bảng hỏi và góp ý báo cáo

	2
	“Nghiên cứu phương thức tiếp cận sinh viên tiềm năng Học viện Phụ nữ Việt Nam”
	Học viện Phụ nữ Việt Nam
	2013
	Thành viên, Phỏng vấn, bảng hỏi và góp ý báo cáo


5.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây



5.4.1 Bài báo khoa học trên tạp chí
	Tên bài báo
	Tên tạp chí đã đăng
	Loại tạp chí

	Thời gian đăng

	Về phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa ở Vùng núi Việt Nam
	Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam
	ISSN 1859-4700
	2015

	Thực trạng sản xuất và tiêu thụ Mận Hậu của đồng bào dân tộc ở Sơn La
	Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam
	ISSN 1859-4700
	2016



Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.

	XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	
	Hà Nội, ngày ……. tháng …... năm 2020
NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)


� Viết chữ in hoa


� Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố


� Ví dụ: giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên, báo cáo viên cấp TW của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc báo cáo viên pháp luật quốc gia, chuyên gia....


� Ghi đầy đủ từ cấp phòng trở lên


� Nếu cá nhân không có, ghi số của cơ quan


� Ghi rõ “trong nước” hoặc “nước ngoài”


� Ghi rõ: chính quy/mở rộng


� Không phân biệt có/không có chứng chỉ/chứng nhận


� Ghi rõ “trong nước” hoặc “nước ngoài”


� Ghi rõ số ngày, số tháng. Ví dụ: 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng...


� Ghi cụ thể tên đầy đủ cả tiếng Anh (nếu có)


� Nếu không có chứng chỉ/chứng nhận thì bỏ trống


� Ghi đầy đủ các công việc đã thực hiện, bao gồm cả chuyên môn và kiêm nhiệm (thanh niên, công đoàn...)


� Ghi tên đầy đủ của môn học hoặc chuyên đề


� Ghi rõ chủ nhiệm/thành viên


� Liệt kê tất cả các bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo, báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị khoa học, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học theo trình tự: tên tác giả; năm công bố; tên kết quả nghiên cứu được công bố; tên tạp chí/ nhà xuất bản; số, tập phát hành; trang đăng công trình; số ISSN


� Ghi rõ số ISSN. Đối với các bài báo trên tạp chí KHCN thuộc danh sách SCI, SCIE, SSCI hoặc AHCI của Viện Thông tin khoa học (ISI), Hoa Kỳ (ghi rõ số ISSN) cũng ghi rõ theo quy định
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